
DANH SÁCH CÁC CỬA HÀNG ÁP DỤNG CHƯƠNG TRÌNH 
Tỉnh/Thành Phố Quận/Huyện Gần Bệnh Viện  

Mã 
SMS 

Tên cửa hàng Địa chỉ 

Hồ Chí Minh Quận 5 

Bệnh Viện Nguyễn Trãi 01 Nhà thuốc Pharmacity 
412 - 414 Phan Van Trị, Phường 2, Quận 5,  TP. Hồ Chí 
Minh 

Bệnh Viện Đại Học Y Dược  02 Nhà Thuốc Bảo Châu  
Số 006 (Tầng Trệt) Lô D Chung Cư Hùng Vương, Phường 
11, Quận 5, Tp. Hồ Chí Minh 

Bệnh Viện Đại Học Y Dược  02 Nhà Thuốc Bảo Khang 
10, Lô F Chung Cư Hùng Vương, Đặng Thái Thân, Phường 
11, Quận 5, TP. Hồ Chí Minh 

Bệnh Viện Đại Học Y Dược  02 Nhà Thuốc Kim Chi  7, Mạc Thiên Tích, Phường 11, Quận 5, Tp. Hồ Chí Minh 

Bệnh Viện Đại Học Y Dược  02 Nhà Thuốc Kim Chi 2 
Số, 022A Lô C Mạc Thiên Tích, Phường 11, Quận 5, Tp. Hồ 
Chí Minh 

Bệnh Viện Đại Học Y Dược  02 Nhà Thuốc Phương Thảo  
008, Lô C Mạc Thiên Tích, Phường 11, Quận 5, Tp. Hồ Chí 
Minh 

Bệnh Viện Phạm Ngọc Thạch  03 
Căn Tin Bệnh Viện Phạm Ngọc 
Thạch  

120, Hùng Vương, Phường 12, Quận 5, Tp. Hồ Chí Minh 

Bệnh Viện Phạm Ngọc Thạch  03 Nhà Thuốc Tư Nhân Trần Thái 124, Ngô Quyền, Phường 09, Quận 5, Tp. Hồ Chí Minh 

Bệnh Viện Phạm Ngọc Thạch  03 
Tạp Hóa 004 - Bệnh Viện Phạm 
Ngọc Thạch 

Số 004 Lô B, Chung Cư Ngô Quyền, Phường 09, Quận 5, 
Tp. Hồ Chí Minh 

Bệnh Viện Chợ Rẫy 04 
BV Chợ Rẫy - Nhà Thuốc Ngọc 
Tuyết 

35 Thuận Kiều, Phường 12, Quận 5, Tp. Hồ Chí Minh 

Bệnh Viện Chợ Rẫy 04 Căn Tin Bệnh Viện Chợ Rẫy 
201B, Nguyễn Chí Thanh, Phường 12, Quận 5, Tp. Hồ Chí 
Minh 

Bệnh Viện Chợ Rẫy 04 
Máy Bán Hàng Tự Động- Khu Phát 
Thuốc Bảo Hiểm 

201B, Nguyễn Chí Thanh, Phường 12, Quận 5, Tp. Hồ Chí 
Minh 

Bệnh Viện Chợ Rẫy 04 Nhà Thuốc Mỹ Anh 37, Thuận Kiều, Phường 12, Quận 5, Tp. Hồ Chí Minh 

Bệnh Viện Nguyễn Tri Phương 59 Nhà Thuốc Nguyên Thịnh 215 An Bình, Phường 7, Quận 5, TP. Hồ Chí Minh 



Bệnh Viện Nguyễn Tri Phương 59 Nhà thuốc Quỳnh Trâm 520 Nguyễn Trãi, Phường 7, Quận 5, TP. Hồ Chí Minh 

Bệnh Viện Chấn Thương Chỉnh 
Hình 

62 Nhà Thuốc Đức Minh 933 Trần Hưng Đạo, phường 01, Quận 5, TP. Hồ Chí Minh 

Bệnh Viện Chấn Thương Chỉnh 
Hình 

62 Nhà Thuốc Ngọc Mai 935 Trần Hưng Đạo, phường 01, Quận 5, TP. Hồ Chí Minh 

Bệnh Viện Chấn Thương Chỉnh 
Hình 

62 Nhà Thuốc số 10  943 Trần Hưng Đạo, phường 01, Quận 5, TP. Hồ Chí Minh 

Quận 11 Bệnh Viện Chợ Rẫy 04 Nhà Thuốc Mỹ Linh  
618, Nguyễn Chí Thanh, Phường 04, Quận 11, Tp. Hồ Chí 
Minh 

  Bệnh Viện Chợ Rẫy 04 Nhà thuốc Pharmacity 129-131 Lý Nam Đế, Phường 7, Quận 11, TP. Hồ Chí Minh 

  Bệnh Viện Chợ Rẫy 04 
Nhà Thuốc Quang Thuận - Bệnh 
Viện Chợ Rẫy  

610, Nguyễn Chí Thanh, Phường 07, Quận 11, Tp. Hồ Chí 
Minh 

Quận 3 Bệnh Viện Bình Dân 63 Căn Tin Bệnh Viện Bình Dân 371 Điện Biên Phủ, Phường 4, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh 

  Bệnh Viện Bình Dân 63 Nhà Thuốc Thánh Mẫu  355 Điện Biên Phủ, Phường 4, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh 

Quận 7 Bệnh Viện Tim Tâm Đức 05 Cửa Hàng Tiện Lợi 77 
4, Nguyễn Lương Bằng, Phường Tân Phú, Quận 7, Tp. Hồ 
Chí Minh 

Quận Gò Vấp 
Bệnh Viện 175 07 Căn Tin BV 175  

786 Nguyễn Kiệm, Phường 03, Quận Gò Vấp, Tp. Hồ Chí 
Minh 

Bệnh Viện 175 07 Shop Huỳnh Nga 
789 Nguyễn Kiệm, Phường 03, Quận Gò Vấp, Tp. Hồ Chí 
Minh 

Quận 10 

Bệnh viện 115 08 Bin Bin Shop 
525/11 Sư Vạn Hạnh, Phường 12, Quận 10, Tp. Hồ Chí 
Minh 

Bệnh viện 115 08 Nhà Thuốc Hồng Hoa  
525/21 Sư Vạn Hạnh, Phường 12, Quận 10, Tp. Hồ Chí 
Minh 

Bệnh viện 115 08 Nhà Thuốc Thanh Châu  517 Sư Vạn Hạnh, Phường 12, Quận 10, Tp. Hồ Chí Minh 

Bệnh Viện Trưng Vương 09 Siêu Thị Trưng Vương  
266 Lý Thường Kiệt , Phường 14, Quận 10, Tp.Hồ Chí 
Minh 



Bệnh Viện Trưng Vương 09 Tạp Hoá Kim Anh 334/1A Lý Thường Kiệt, P14, Quận 10, Tp.Hcm 

Quận Bình 
Thạnh 

Bệnh Viện Nhân Dân Gia Định 12 Hiệu Thuốc Số 1 
06, Nơ Trang Long, Phường 01, Quận Bình Thạnh, Tp. Hồ 
Chí Minh 

Bệnh Viện Nhân Dân Gia Định 12 Nhà thuốc Pharmacity 
37 Vạn Kiếp, Phường 03, Quận Bình Thạnh, TP. Hồ Chí 
Minh 

Bệnh Viện Nhân Dân Gia Định 12 Shop Hạnh 
2, Nơ Trang Long, Phường 01, Quận Bình Thạnh, Tp. Hồ 
Chí Minh 

Quận Phú 
Nhuận 

Bệnh Viện Hoàn Mỹ Thành Phố 
Hồ Chí Minh 

13 Căn Tin Bệnh Viện Hoàn Mỹ 
60-60A, Phan Xích Long, Phường 02, Quận Phú Nhuận, Tp. 
Hồ Chí Minh 

Bệnh Viện Hoàn Mỹ Thành Phố 
Hồ Chí Minh 

13 Nhà Thuốc Phương Nhi 
43A, Phan Xích Long, Phường 02, Quận Phú Nhuận, Tp. 
Hồ Chí Minh 

Quận Tân 
Bình 

Bệnh Viện Thống Nhất 14 Căn Tin Long Vũ 
Số, 1 Lý Thường Kiệt, Phường 07, Quận Tân Bình, Tp. Hồ 
Chí Minh 

Bệnh Viện Thống Nhất 14 Nhà Thuốc Duc Minh 
1224, Cách Mạng Tháng 8, Phường 04, Quận Tân Bình, Tp. 
Hồ Chí Minh 

Bệnh Viện Thống Nhất 14 Shop Sữa Thơm Nguyễn 
Cổng CMT8, Bệnh Viện Thống Nhất, Phường 07, Quận Tân 
Bình, Tp. Hồ Chí Minh 

Huyện Củ Chi 

Bệnh Viện Đa Khoa Khu Vực Củ 
Chi 

10 Nhà thuốc Số 16 - Bv Củ Chi 
8, Nguyễn Văn Hoài, Xã Tân An Hội, Huyện Củ Chi, Tp. Hồ 
Chí Minh 

Bệnh Viện Đa Khoa Khu Vực Củ 
Chi 

10 Shop Phượng - Bv Củ Chi 
6C, Nguyễn Văn Hoài, Xã Tân An Hội, Huyện Củ Chi, Tp. 
Hồ Chí Minh 

Bệnh Viện Xuyên Á 11 Siêu Thị BV Xuyên Á 
Số, 42, Quốc Lộ 22, Ấp Chợ, Xã Tân Phú Trung, Huyện Củ 
Chi, Tp. Hồ Chí Minh 

Thành Phố 
Thủ Đức 

Bệnh Viện Đa Khoa Thủ Đức 06 Căn Tin BVĐK Khu Vực Thủ Đức 
64, Lê Văn Chí, KP1, Phường Linh Trung, Quận Thủ Đức, 
TP. Hồ Chí Minh 

Bệnh Viện Đa Khoa Thủ Đức 06 Cửa Hàng Dụng Cụ Y Khoa 191 
199 Lê Văn Chí, Khu Phố 1, Phường Linh Trung, Quận Thủ 
Đức, Tp. Hồ Chí Minh 

Bệnh Viện Đa Khoa Thủ Đức 06 Shop Minh Nhân  
181, Lê Văn Chí, Kp1, Phường Linh Trung, Quận Thủ Đức, 
Tp. Hồ Chí Minh 

Bệnh Viện Thành Phố Thủ Đức 64 Tạp Hóa 36 
36 Phú Châu, phường Tam Phú, Tp. Thủ Đức, TP. Hồ Chí 
Minh 



Bệnh Viện Thành Phố Thủ Đức 64 
Công Ty TNHH Đầu Tư Phát Triển 
Đạo Ngọc 

29 Phú Châu, phường Tam Phú, Tp. Thủ Đức, TP. Hồ Chí 
Minh 

Tây Ninh 
Thành phố 
Tây Ninh 

Bệnh Viện Đa Khoa Lê Ngọc 
Tùng  

15 Nhà Thuốc Kiều Khanh Số 12, Hoàng Lê Kha, Khu Phố 3, Phường 3, Tp. Tây Ninh 

Bệnh Viện Đa Khoa Lê Ngọc 
Tùng  

15 
Siêu Thị Bệnh Viện (Cổng Hoàng 
Lê Kha) 

500, CMT8, Phường 3, Thành Phố Tây Ninh, Tỉnh Tây Ninh 

An Giang  
Thành phố 
Long Xuyên 

Bệnh Viện Đa Khoa An Giang 16 Hộ Kinh Doanh Phan Văn Thắng 
2, Le Lợi, Phường Mỹ Bình, Thành Phố Long Xuyên, Tỉnh 
An Giang 

Bệnh Viện Tim Mạch An Giang  17 Căn Tin Trần Văn Sinh 
1, Nguyễn Du, Phường Mỹ Bình, Thành Phố Long Xuyên, 
Tỉnh An Giang 

Bệnh Viện Tim Mạch An Giang  17 Tap Hoa Kim Trang 
2, Nguyễn Du, Phường Mỹ Long, Thành Phố Long Xuyên, 
Tỉnh An Giang 

Cà Mau 
Thành phố Cà 

Mau 

Bệnh Viện Đa Khoa Cà Mau  18 Nhà Thuốc Lâm Nguyệt Anh 
16, Hải Thượng Lãng Ông, Phường 6, Thành Phố Cà Mau, 
Tỉnh Cà Mau 

Bệnh Viện Đa Khoa Cà Mau  18 Nhà Thuốc Tây Ngọc Hiền 
25C, Bay Thao, Phường 6, Thành Phố Cà Mau, Tỉnh Cà 
Mau 

Cần Thơ  

Quận Ninh 
Kiều 

Bệnh Viện Đa Khoa Thành Phố 
Cần Thơ 

19 Nhà Thuốc Phước Hải 
180, Đường Nguyễn An Ninh, Phường Tân An, Quận Ninh 
Kiều, Tp. Cần Thơ 

Bệnh Viện Đa Khoa Thành Phố 
Cần Thơ 

19 Nhà Thuốc Tô Gia 
Số 11, Đường 30 Tháng 4, Phường An Lạc, Quận Ninh 
Kiều, Tp. Cần Thơ 

Bệnh Viện Đa Khoa Thành Phố 
Cần Thơ 

19 
Siêu Thị Nam Phong Tây Đô (BVĐK 
Tp Cần Thơ) 

Số 04, Châu Văn Liêm, P. An Lạc, Q. Ninh Kiều, Tp Cần Thơ 

Bệnh Viện Quân Y 121 20 Shop Diễm Châu 
1-3, Đường 30 Tháng 4, Phường An Lạc, Quận Ninh Kiều, 
Tp. Cần Thơ 

Bệnh Viện Quân Y 121 20 
Siêu Thị Nam Phong Tây Đô (Bv 
Quân Y 121) 

1 Đường 30 Tháng 4, Phường An Lạc, Quận Ninh Kiều, Tp. 
Cần Thơ 

Bệnh Viện Đa Khoa Trung 
Ương Cần Thơ 

21 Nhà Thuốc Trung Sơn  
90 Lý Tự Trọng, Phường An Cư, Quận Ninh Kiều, Tp. Cần 
Thơ 

Bệnh Viện Đa Khoa Trung 
Ương Cần Thơ 

21 Tạp Hóa Kim Nguyên 
312B, Kv 5; QL 91B, Phường An Khánh, Quận Ninh Kiều, 
Tp. Cần Thơ 

Quận Cái 
Răng 

Bệnh Viện Đa Khoa Hoàn Mỹ 
Cửu Long  

22 Nhà Thuốc An Thiên Phúc 2 
T1-3, Chung cư Tây Nguyên, Phường Phú Thứ, Quận Cái 
Răng, Tp. Cần Thơ 



Đồng Tháp 
Thành phố 
Cao Lãnh 

Bệnh Viện Đa Khoa Đồng Tháp 60 Căn tin dinh dưỡng 
144 Mai văn Khải, xã Mỹ Tân , TP. Cao lãnh , Tỉnh Đồng 
Tháp 

Kiên Giang  
Thành phố 
Rạch Giá 

Bệnh Viện Đa Khoa Tỉnh Kiên 
Giang  

23 
Căn Tin Bệnh Viện Đa Khoa Tỉnh 
Kiên Giang 

46, Le Loi, Phường Vĩnh Thanh Vân, Thành Phố Rạch Giá, 
Tỉnh Kiên Giang 

Bệnh Viện Đa Khoa Tỉnh Kiên 
Giang  

23 Nhà Thuốc Bích Tuyết 
69, Le Loi, Phường Vĩnh Thanh Vân, Thành Phố Rạch Giá, 
Tỉnh Kiên Giang 

Long An  
Thành phố 

Tân An 

Bệnh Viện Đa Khoa Long An  24 
Nhà Thuốc - Bệnh Viện Đa Khoa 
Long An 

211 Nguyễn Thông, Phường 3, Tp. Tân An, Tỉnh Long An 

Bệnh Viện Đa Khoa Long An  24 Nhà Thuốc Tân An 
226, Nguyen Thong, Phường 3, Thành Phố Tân An, Tỉnh 
Long An 

Tiền Giang  
Thành phố 

Mỹ Tho 
Bệnh Viện Đa Khoa Trung Tâm 
Tiền Giang  

25 Shop Chị Hương 
2, Hung Vuong, Phường 1, Thành Phố Mỹ Tho, Tỉnh Tiền 
Giang 

Bình Dương 
Thành phố 

Thủ Dầu Một 

Bệnh Viện Đa Khoa Bình 
Dương  

26 Căn Tin Thi Ý  
Số 664/5, Cmt8, Tổ 5, Khu 1, Phường Chánh Nghĩa, Tp. 
Thủ Dầu Một, Tỉnh Bình Dương 

Bệnh Viện Đa Khoa Bình 
Dương  

26 
Nhà Thuốc Bệnh Viện ĐK Tỉnh 
Bình Dương 

Bvđk Tỉnh Bình Dương- 05, Tổ 63 Khu 5 Phạm Ngọc 
Thạch, Phường Hiệp Thành, Tp. Thủ Dầu Một, Tỉnh Bình 
Dương 

Bệnh Viện Đa Khoa Bình 
Dương  

26 
Shop Kim Liên- Bệnh Viện Đa Khoa 
Bình Dương 

K5/G178 Phạm Ngọc Thạch, Tổ 54 Khu 5, Phường Hiệp 
Thành, Tp. Thủ Dầu Một, Tỉnh Bình Dương 

Bệnh Viện Đa Khoa Bình 
Dương  

26 
Tạp Hóa Lan Hương - BVDK Bình 
Dương 

H257, Tổ 52, Khu 5, Phường Hiệp Thành, Tp. Thủ Dầu 
Một, Tỉnh Bình Dương 

Bà Rịa - Vũng 
Tàu 

Thành phố Bà 
Rịa 

Bệnh Viện Bà Rịa  27 Căn Tin Bệnh Viện Bà Rịa 686 Võ Văn Kiệt, Long Tâm, Tp Bà Rịa 

Bệnh Viện Bà Rịa  27 
Khoa Dinh Dưỡng - Bệnh Viện Bà 
Rịa 

686, Võ Văn Kiệt, Phường Long Tâm, Thành Phố Bà Rịa, 
Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 

Đồng Nai  
Thành phố 
Biên Hòa 

Bệnh Viện Đa Khoa Đồng Nai  28 Cửa Hàng Long Viên 
Số, 384, Kp3, Cách Mạng Tháng 8, Phường Quang Vinh, 
Tp. Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai 

Bệnh Viện Đa Khoa Đồng Nai  28 Dụng Cụ Y Khoa Đình Hân 
G1B, Đồng Khởi, Kp 4, Phường Tân Hiệp, Tp. Biên Hòa, 
Tỉnh Đồng Nai 

Bệnh Viện Đa Khoa Đồng Nai  28 Nhà Thuốc Thiên Gia Phúc 
F11,, Tổ 23, Kp3, Phường Tam Hòa, Tp. Biên Hòa, Tỉnh 
Đồng Nai 

Bệnh Viện Đa Khoa Thống 
Nhất Đồng Nai 

29 
Bệnh Viện Đa Khoa Thống Nhất - 
Shop Bảo Chi 

73/5, Tổ 9, Kp9, Phường Tân Biên, Tp. Biên Hòa, Tỉnh 
Đồng Nai 



Thị xã Long 
Khánh 

Bệnh Viện Đa Khoa Long 
Khánh  

30 
Bệnh Viện Đa Khoa Khu vực Long 
Khánh - Nhà Thuốc 

911, 21/4, Xã Suối Tre, Thị Xã Long Khánh, Tỉnh Đồng Nai 

Lâm Đồng  
Thành phố Đà 

Lạt 

Bệnh Viện Đa Khoa Lâm Đồng 
1 

31 Căn Tin BV Đa Khoa Lâm Đồng 
4, Pham Ngoc Thạch, Phường 6, Thành Phố Đà Lạt, Tỉnh 
Lâm Đồng 

Bệnh Viện Đa Khoa Lâm Đồng 
1 

31 
Căn Tin Chị Huyền Đa Khoa Lâm 
Đồng 

4, Pham Ngoc Thạch, Phường 6, Thành Phố Đà Lạt, Tỉnh 
Lâm Đồng 

Bệnh Viện Đa Khoa Lâm Đồng 
1 

31 Siêu Thị Mỹ Hạnh 
C47 Phạm Ngọc Thạch, Phường 6, Tp. Đà Lạt, Tỉnh Lâm 
Đồng 

Bình Định 
Thành phố 
Qui Nhơn 

Bệnh Viện Đa Khoa Tỉnh Bình 
Định 

32 Căn Tin Bệnh Viện T_P 
106 Nguyễn Huệ, Phường Trần Phú, Tp. Qui Nhơn, Tỉnh 
Bình Định 

Khánh Hòa 
Thành phố 
Nha Trang 

Bệnh Viện Đa Khoa Tỉnh Khánh 
Hòa 

33 Căn Tin Bệnh Viện Khánh Hoà 
19, Yersin, Phường Lộc Thọ, Tp. Nha Trang, Tỉnh Khánh 
Hòa 

Bệnh Viện Đa Khoa Tỉnh Khánh 
Hòa 

33 
Cửa hàng Công Ty TNHH Thương 
mại Dịch Vụ Quang Trí 

37, Yersin, Phường Lộc Thọ , TP Nha Trang, Tỉnh Khánh 
Hòa 

Bệnh Viện Đa Khoa Tỉnh Khánh 
Hòa 

33 
Nhà Thuốc Trung Tâm - An Hồ 
Dược 06 

Cổng số 9 -  Đường Quang Trung  Bệnh Viện Tỉnh Khánh 
Hòa, TP Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa 

Đà Nẵng 
Quận Hải 

Châu 

Bệnh Viện Đà Nẵng 34 Bùi Thị Phong 
140, Quang Trung, Phường Thạch Thang, Quận Hải Châu, 
Tp. Đà Nẵng 

Bệnh Viện Đà Nẵng 34 Đoàn Thị Thanh Thuỷ 
140, Quang Trung, Phường Thạch Thang, Quận Hải Châu, 
Tp. Đà Nẵng 

Bệnh Viện Đà Nẵng 34 Nguyễn Thị Bích Hồng 
83,Hải Phòng,Phường Thạch Thang,Quận Hải Châu,Tp Đà 
Nẵng 

Thừa Thiên Huế 
Thành phố 

Huế 

Bệnh Viện Trung Ương Huế 35 Căn Tin Hoa Sen 
16, Lê Lợi, Phường Vĩnh Ninh, Thành Phố Huế, Tỉnh Thừa 
Thiên Huế 

Bệnh Viện Trung Ương Huế 35 Căn Tin Huế Thành 
16, Le Loi, Phường Vĩnh Ninh, Thành Phố Huế, Tỉnh Thừa 
Thiên Huế 

Bệnh Viện Trung Ương Huế 35 Nhà Thuốc Phong Hà  
98 Nguyen Hue, Phường Vĩnh Ninh, Thành Phố Huế, Tỉnh 
Thừa Thiên Huế 

Bệnh Viện Trung Ương Huế 35 Nhà Thuốc Thuận Thái 
22, Ngo Quyen, Phường Vĩnh Ninh, Thành Phố Huế, Tỉnh 
Thừa Thiên Huế 

Nghệ An  
Thành phố 

Vinh 
Bệnh Viện Đa Khoa Thành Phố 
Vinh 

36 Nhà Thuốc Oanh Tú 178, Trần Phú, Phường Lê Mao, Tp. Vinh, Tỉnh Nghệ An 



Bệnh Viện Đa Khoa Thành Phố 
Vinh 

36 
Tổ Dinh Dưỡng - BV Đa Khoa 
Thành Phố Vinh  

178, Trần Phú, Phường Lê Mao, Tp. Vinh, Tỉnh Nghệ An 

Bệnh Viện Đa Khoa Nghệ An  37 
Quầy Tạp Hoá- Bv Đa Khoa Tỉnh 
Nghệ An 

KM Số 5, Xóm 14, Xã Nghi Phú, Tp. Vinh, Tỉnh Nghệ An 

Thanh Hóa 
Thành phố 
Thanh Hóa 

Bệnh Viện Đa Khoa Tỉnh Thanh 
Hóa 

38 Nhà Thuốc Minh Đức 
SN 246, Hải Thượng Lãn Ông, Phường Đông Vệ, Thành 
Phố Thanh Hóa, Tỉnh Thanh Hóa 

Bệnh Viện Đa Khoa Tỉnh Thanh 
Hóa 

39 Cửa Hàng Hồng Minh 
260A Hải Thượng Lãn Ông, Phường Đông Vệ, Thành phố 
Thanh Hóa, Tỉnh Thanh Hóa 

Thái Bình 
Thành phố 
Thái Bình 

Bệnh Viện Đa Khoa Tỉnh Thái 
Bình 

39 
Cửa hàng tiện ích - Bệnh Viện Đa 
Khoa Tỉnh Thái Bình 

Số 530 Lý Bôn, Phường Quang Trung, Thành Phố Thái 
Bình, Tỉnh Thái Bình 

Nam Định 
Thành phố 
Nam Định 

Bệnh Viện Đa Khoa Tỉnh Nam 
Định 

61 Nhà Thuốc số 8A 
Số 1 Trần Quốc Toản, Phường Ngô Quyền, TP. Nam ĐỊnh, 
Tỉnh Nam Định 

Hà Nội 

Quận Ba Đình 

Bệnh Viện 354 40 
Quầy Hàng Tự Chọn - Bệnh Viện 
Quân Y 354 

120 Đốc Ngữ, Phường Vĩnh Phúc, Quận Ba Đình, Tp. Hà 
Nội 

Bệnh Viện Saint Pault 41 
Nhà Ăn Khoa Dinh Dưỡng Bệnh 
Viện Xanh Pon 

Số 12 Chu Văn An, Phường Điện Biên, Quận Ba Đình, Tp. 
Hà Nội 

Bệnh Viện Saint Pault 41 Quầy Tạp Hoá Bv Xanh Pôn 
36, Nguyễn Thái Học, Phường Điện Biên, Quận Ba Đình, 
TP. Hà Nội 

Quận Bắc Từ 
Liêm 

Bệnh Viện E 42 Nhà Thuốc Hải Thụy 
Số 160 Trần Cung, Phường Cổ Nhuế 1, Quận Bắc Từ Liêm, 
Tp. Hà Nội 

Bệnh Viện E 42 Nhà Thuốc Nguyễn Thị Trinh 
Số 156 Trần Cung, Phường Cổ Nhuế 1, Quận Bắc Từ Liêm, 
Tp. Hà Nội 

Quận Hai Bà 
Trưng 

Bệnh Viện Bạch Mai - Giải 
Phóng 

43 Nhà Thuốc 3C 
Số 181 Đường Giải Phóng, Phường Đồng Tâm, Quận Hai 
Bà Trưng, Tp. Hà Nội 

Bệnh Viện Bạch Mai - Giải 
Phóng 

43 Nhà Thuốc Gpp Minh Hợp 
Số, 195 Giải Phóng, Phường Đồng Tâm, Quận Hai Bà 
Trưng, Tp. Hà Nội 

Bệnh Viện Bạch Mai - Giải 
Phóng 

43 Nhà Thuốc Nam Phương 
121, Giải Phóng, Phường Đồng Tâm, Quận Hai Bà Trưng, 
Tp. Hà Nội 

Bệnh Viện Thanh Nhàn 47 Bệnh Viện Thanh Nhàn 
Số 42, Thanh Nhàn, Phường Thanh Nhàn, Quận Hai Bà 
Trưng, Tp. Hà Nội 

Bệnh Viện Thanh Nhàn 47 
Hộ Kinh Doanh Nhà Thuốc An 
Phát 

Số 101 C2 Quỳnh Lôi, Phường Quỳnh Mai, Quận Hai Bà 
Trưng, Tp. Hà Nội 



Bệnh Viện Thanh Nhàn 47 Nhà Thuốc Minh Anh 
Số, 51 Thanh Nhàn, Phường Quỳnh Mai, Quận Hai Bà 
Trưng, Tp. Hà Nội 

Bệnh Viện Thanh Nhàn 47 Thiết bị Y tế Thành Nhân 
Số, 3 Ngõ 9 Quỳnh Lôi, Phường Quỳnh Mai, Quận Hai Bà 
Trưng, Tp. Hà Nội 

Quận Đống 
Đa 

Bệnh Viện Đống Đa 44 Khoa Dinh Dưỡng - BV Đống Đa 
192, Nguyễn Lương Bằng, Phường Quang Trung, Quận 
Đống Đa, Tp. Hà Nội 

Bệnh Viện Đại Học Y Hà Nội  45 Nhà Thuốc Trần Thị Hoa 
P36B, - B1 Tập Thể Khương Thượng, Phường Trung Tự, 
Quận Đống Đa, Tp. Hà Nội 

Bệnh Viện Lão Khoa Trung 
Ương 

46 
Hộ Kinh Doanh Nhà Thuốc Pháp 
Việt 

Số 117 E2 Phương Mai, Phường Phương Mai, Quận Đống 
Đa, Tp. Hà Nội 

Quận Hà 
Đông 

Bệnh Viện 103 48 Căn Tin Tầng 1 Sát Sân Bóng 
Số 261 Phùng Hưng, Phường Phúc La, Quận Hà Đông, TP. 
Hà Nội 

Bệnh Viện 103 48 Căn Tin Tầng 3 Gần Sân Bóng 
261, Phùng Hưng, Phường Phúc La, Quận Hà Đông, Tp. Hà 
Nội 

Bệnh Viện 103 48 Nhà Thuốc 88 
158 Phùng Hưng, Phường Phúc La, Quận Hà Đông, TP. Hà 
Nội 

Bệnh Viện Hà Đông 49 
Khoa dinh dưỡng Bệnh Viện Đa 
Khoa Hà Đông 

Số 02 Bế Văn Đàn, Phường Quang Trung, Quận Hà Đông, 
Tp. Hà Nội 

Bệnh Viện Hà Đông 49 Nhà Thuốc Hương Cung 
Số 23 Bế Văn Đàn, Phường Quang Trung, Quận Hà Đông, 
Tp. Hà Nội 

Quận Hoàn 
Kiếm 

Bệnh Viện Việt Đức 50 
Hộ kinh doanh nhà thuốc tư nhân 
Văn Miếu 

Số 54 Phố Quán Sứ, Phường Hàng Bông, Quận Hoàn 
Kiếm, Tp. Hà Nội 

Bệnh Viện Việt Đức 50 Nhà Thuốc Trường Sinh 
Số 53 (Cổng Sau 54 Quán Sứ) Tràng Thi, Phường Hàng 
Bông, Quận Hoàn Kiếm, Tp. Hà Nội 

Bệnh Viện Việt Đức 50 Nhà Thuốc Việt Đức 2 
Số 89 Phủ Doãn, Phường Hàng Trống, Quận Hoàn Kiếm, 
Tp. Hà Nội 

Bệnh Viện Hữu Nghị 51 Thiết bị Y tế Trọng Tín 
33 Vạn Kiếp, Phường Chương Dương, Quận Hoàn Kiếm, 
Tp. Hà Nội 

Bệnh Viện Tim Hà Nội 52 Nhà Thuốc 94D Trần Hưng Đạo 
Số 94D Phố Trần Hưng Đạo, Phường Cửa Nam, Quận 
Hoàn Kiếm, Tp. Hà Nội 

Quận Tây Hồ Bệnh Viện Tim Hà Nội Cơ Sở 2 53 Nhà Thuốc Minh Hà 1 
Số 93 Võ Chí Công, Phường Xuân La, Quận Tây Hồ, Thành 
Phố Hà Nội 



Bệnh Viện Phổi Trung Ương 54 Nhà Thuốc 404 Hoàng Hoa Thám 
Số, 404 Hoàng Hoa Thám, Phường Thụy Khuê, Quận Tây 
Hồ, Tp. Hà Nội 

Phú Thọ  
Thành phố 

Việt Trì 

Bệnh Viện Đa Khoa Tỉnh Phú 
Thọ 

55 Căn Tin BVĐK Phú Thọ 
Nguyễn Tất Thành, Phường Tân Dân, Thành Phố Việt Trì, 
Tỉnh Phú Thọ 

Bệnh Viện Đa Khoa Tỉnh Phú 
Thọ 

55 Hoàng Nhân - Nhà Thuốc Thư Anh 
566, Châu Phong, Phường Tân Dân, Thành Phố Việt Trì, 
Tỉnh Phú Thọ 

Bệnh Viện Đa Khoa Tỉnh Phú 
Thọ 

55 
Ngô Thị Minh Phương - Nhà 
Thuốc Thành Đạt 

576, Châu Phong, Phường Tân Dân, Thành Phố Việt Trì, 
Tỉnh Phú Thọ 

Bệnh Viện Đa Khoa Tỉnh Phú 
Thọ 

55 Nhà Thuốc An Nhiên 
507, Châu Phong, Phường Gia Cẩm, Thành Phố Việt Trì, 
Tỉnh Phú Thọ 

Bệnh Viện Đa Khoa Tỉnh Phú 
Thọ 

55 Nhà Thuốc Đức Thiện 
214, Hàn Thuyên, Phường Tân Dân, Thành Phố Việt Trì, 
Tỉnh Phú Thọ 

Bệnh Viện Đa Khoa Tỉnh Phú 
Thọ 

55 Nhà Thuốc Thuận Ninh 
578, Châu Phong, Phường Tân Dân, Thành Phố Việt Trì, 
Tỉnh Phú Thọ 

Hải Dương  
Thành phố 
Hải Dương 

Bệnh Viện Đa Khoa Tỉnh Hải 
Dương  

56 
Hộ Kinh Doanh - Nhà Thuốc Thái 
Thịnh 

Ki Ốt Số 2, Số 234 Nguyễn Lương Bằng, Phường Thanh 
Bình, Tp. Hải Dương, Tỉnh Hải Dương 

Bệnh Viện Đa Khoa Tỉnh Hải 
Dương  

56 Nhà Thuốc Mai Anh 
Kiot Số 03 Tại 324 Nguyễn Lương Bằng, Phường Thanh 
Bình, Tp. Hải Dương, Tỉnh Hải Dương 

Hải Phòng  Quận Lê Chân 

Bệnh Viện Việt Tiệp 57 
Công Ty TNHH Thương Mại Việt 
Hà Hải Phòng 

Số 1, Đường Nhà Thương, Phường Cát Dài, Quận Lê Chân, 
Tp. Hải Phòng 

Bệnh Viện Việt Tiệp 57 Nhà Thuốc Lương Thị Kim Nhàn 
Số 293B Hai Bà Trưng, Phường Cát Dài, Quận Lê Chân, Tp. 
Hải Phòng 

Bệnh Viện Việt Tiệp 57 Nhà Thuốc Nguyễn Thi Lụa 
Số 295, Đường Hai Bà Trưng, Phường Cát Dài, Quận Lê 
Chân, Tp. Hải Phòng 

Quảng Ninh  
Thành phố Hạ 

Long 

Bệnh Viện Đa Khoa Tỉnh Quảng 
Ninh  

58 Căn Tin Bệnh Viện Quảng Ninh  
Bệnh Viện Tỉnh Quảng Ninh, Tuệ Tĩnh, Phường Bạch 
Đằng, Thành Phố Hạ Long, Tỉnh Quảng Ninh 

Bệnh Viện Đa Khoa Tỉnh Quảng 
Ninh  

58 
Công Ty TNHH B-Star (Canteen 
Bệnh Viên Quảng Ninh) 

Phố Tuệ Tĩnh, Phường Bạch Đằng, Thành Phố Hạ Long, 
Tỉnh Quảng Ninh 

Bệnh Viện Đa Khoa Tỉnh Quảng 
Ninh  

58 Nhà Thuốc Tuệ Tĩnh 
Tổ 8, Khu 5, Trần Hưng Đạo, Phường Bạch Đằng, Thành 
Phố Hạ Long, Tỉnh Quảng Ninh 

 

Cập nhật 24/11/2021 


